	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Số: 579 /BC-UBTVQH13


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Hà Nội, ngày  28 tháng 11  năm 2013


BÁO CÁO 

giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết 

về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII


Kính gửi: các vị đại biểu Quốc hội,

Ngày 26/11/2013, Đoàn thư ký kỳ họp đã gửi dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII để xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội. Đa số các vị đại biểu Quốc hội tán thành với dự thảo Nghị quyết, một số ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 như sau:
I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

- Có ý kiến đề nghị nêu những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn từ kỳ họp thứ 3 đến kỳ họp thứ 5 đối với Chính phủ, các bộ, ngành. Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, Chính phủ, các bộ, ngành đã nghiêm túc triển khai thực hiện, có nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, tạo được chuyển biến nhất định trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội đất nước. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện, còn một số tồn tại, hạn chế đã được các vị đại biểu Quốc hội phát biểu trong phiên thảo luận về báo cáo của Chính phủ. Những hạn chế này đã được thể hiện trong dự thảo Nghị quyết thông qua việc giao nhiệm vụ cho Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục rà soát, thực hiện những nhiệm vụ, tiêu chí chưa đạt tại các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.

- Có ý kiến cho rằng Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp trả lời chất vấn nhưng dự thảo Nghị quyết không thể hiện nội dung yêu cầu Chính phủ thực hiện. Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau: tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ giải trình, làm rõ thêm về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ đối với việc thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực; các yêu cầu này đã được đưa vào các lĩnh vực cụ thể trong dự thảo Nghị quyết. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho phép không quy định phần riêng về yêu cầu đối với Thủ tướng Chính phủ. 

- Có ý kiến đề nghị thay từ “Chính phủ” bằng từ “Thủ tướng Chính phủ” để phù hợp với các chức danh Bộ trưởng, Trưởng ngành. Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, việc xác định trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong hoạt động chất vấn là hoàn toàn hợp lý; tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn là sự cố gắng của cả tập thể Chính phủ, trong đó bao gồm cả Thủ tướng Chính phủ và các thành viên khác trong Chính phủ; nếu chỉ ghi “Thủ tướng Chính phủ” thì chưa bao hàm được các thành viên khác của Chính phủ. Vì vậy, xin cho giữ như dự thảo.

II- VỀ CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ

1. Đối với Bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn và lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Có ý kiến đề nghị nên thể hiện mục tiêu khắc phục các tồn tại hiện nay, quan tâm hơn đến lợi ích chính đáng của người nông dân, bảo đảm người trồng lúa có lợi nhuận tối thiểu 30% như chủ trương của Chính phủ. Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, bảo đảm để người trồng lúa có lãi tối thiểu là 30% so với giá thành sản xuất lúa là chủ trương nhất quán của Chính phủ. Thời gian qua, Chính phủ đã tích cực chỉ đạo các bộ, ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ này và về cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung đoạn: “Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật việc chuyển đất rừng sang trồng cao su không đúng theo quy hoạch được duyệt”. Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, trong quá trình thực hiện chủ trương sử dụng một số diện tích rừng nghèo kiệt, có điều kiện phù hợp để trồng cây cao su, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phát hiện việc lạm dụng, vi phạm pháp luật về đất đai; đã tiến hành kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý vấn đề này. Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị không đưa vào dự thảo Nghị quyết.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “hoàn thiện chính sách về về “tái cơ cấu” nông trường, lâm trường, công ty lâm nghiệp sau chuyển đổi ổn định và phát triển bền vững”, “xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chính sách liên quan đến xuất khẩu gạo, hỗ trợ nông dân, ngư dân”… Đây là những vấn đề đang được Chính phủ chỉ đạo triển khai trong dài hạn. Vì vậy, đề nghị không đưa nội dung nay vào dự thảo Nghị quyết.

2. Đối với Bộ trưởng Bộ nội vụ và lĩnh vực nội vụ

- Có ý kiến đề nghị xác định tỷ lệ cán bộ, công chức làm việc chưa đạt hiệu quả (1% hay 30%). Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ nội vụ đã giải trình tại phiên chất vấn. Hiện nay, do các bộ, ngành, địa phương chưa có số liệu và báo cáo chính xác, nên để đảm bảo tính khoa học, Bộ trưởng Bộ nội vụ sẽ chủ trì việc tổng kết, đánh giá và tiếp tục báo cáo các vị đại biểu Quốc hội. Vì vậy, xin được giữ như dự thảo.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “rà soát tổ chức bộ máy và hoạt động của các Hội (nhất là Hội đặc thù) để nâng cao chất lượng hoạt động và giảm bớt gánh nặng ngân sách”. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, việc rà soát tỏ chức bộ máy và hoạt động của các Hội là nhiệm vụ thường xuyên của Bộ nội vụ và các bộ, ngành có liên quan. Đồng thời, trong nội dung dự thảo Nghị quyết, Quốc hội đã giao Bộ nội vụ “rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống tổ chức bộ máy, tổng biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…” vì vậy, đề nghị không đưa nội dung này vào dự thảo Nghị quyết.
3. Đối với Bộ trưởng Bộ thông tin, truyền thông và lĩnh vực thông tin, truyền thông

- Có ý kiến đề nghị bỏ đoạn “Phát huy vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí, thông tin… và bảo vệ Tổ quốc” vì đây là nhiệm vụ chung, thường xuyên phải thực hiện. Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông và đội ngũ làm công tác báo chí, tuyên truyền trong thời gian qua đã phát huy vai trò tích cực, góp phần vào việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; phản bác thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị. Để phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan, tổ chức, đội ngũ làm công tác báo chí, tuyên truyền, cần quy định nội dung này trong Nghị quyết của Quốc hội, trên cơ sở đó, Bộ Thông tin truyền thông có các giải pháp cụ thể thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

- Có ý kiến cho rằng khái niệm “sim rác”, “tin nhắn rác” đã được đưa vào thông tư của Bộ Thông tin, truyền thông hướng dẫn thực hiện Nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ xã hội, nên có thể đưa các cụm từ trên vào dự thảo Nghị quyết. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu.

4. Đối Chánh án Toà án nhân dân tối cao và hoạt động của ngành Toà án nhân dân

- Nhiều ý kiến cho rằng việc quy định “rà soát toàn bộ các vụ việc đã xét xử, phát hiện oan sai, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8” có phạm vi quá rộng, ngành Toà án rất khó đáp ứng được yêu cầu này. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và thể hiện lại như sau: “…. ; thực hiện tốt công tác giám đốc, kiểm tra, rà soát các vụ án hình sự đã xét xử trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII có mức án tù từ 20 năm, chung thân đến tử hình, có đơn kêu oan kéo dài nhằm phát hiện án oan, sai để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8”.

- Một số ý kiến cho rằng quy định việc “hạn chế tối đa việc miễn trách nhiệm hình sự, đình chỉ vụ án…” là không cần thiết vì qua số liệu thống kê về xét xử án hình sự của Toà án nhân dân các cấp trong những năm qua cho thấy việc Toà án các cấp miễn trách nhiệm hình sự là rất hạn chế, nhất là đối với các tội phạm tham nhũng. Đối với việc đình chỉ vụ án, do yêu cầu của việc đấu tranh phòng, chống tội phạm là tránh bỏ lọt hành vi phạm tội và người phạm tội nên việc toà án quyết định đình chỉ vụ án đều bảo đảm được xem xét một cách kỹ lưỡng, đúng các quy định của pháp luật. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và thể hiện như sau: “… hạn chế tối đa việc xét xử áp dụng dưới khung hình phạt luật định.”.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung “các luật, bộ luật tố tụng tư pháp”. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và thể hiện như trong dự thảo.

- Một số ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “xây dựng án lệ” vì Hiến pháp sửa đổi không quy định vấn đề này. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và không đưa nội dung này vào dự thảo Nghị quyết.

5. Một số ý kiến khác

Về Mục V, có ý kiến đề nghị, do có đoạn yêu cầu ở cuối “báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp thứ 7” nên các chủ thể nêu trước đó, gồm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan, tổ chức hữu quan, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là không phù hợp; chỉ có các chủ thể trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn. Mặt khác, việc báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện các nghị quyết về chất vấn đã được lưu ý tại Mục II của dự thảo Nghị quyết; vì vậy, Mục V nên bỏ cụm từ “báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp thứ 7”. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu ý kiến này.

Có ý kiến đề nghị bổ sung chủ thể giám sát việc thực hiện Nghị quyết là Hội đồng nhân dân; Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, các chủ thể giám sát đã được quy định tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, nên đề nghị không bổ sung chủ thể giám sát đối với Hội đồng nhân dân. 
Ngoài ra, một số ý kiến góp ý cụ thể về câu, chữ, kỹ thuật văn bản, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

*

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Ủy ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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